TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 
(Áp dụng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19) 
	Thứ
	Khối
	Lớp
	Thời gian
	Môn 
	ID

	
	
	
	sáng
	Chiều
	Tối 
	
	

	

2
	1
	1A,B,C,D,E
	
	1B :15 giờ đến 16 giờ 30
	Từ 20giờ đến 21 giờ 30
	Toán
	1A Nguyễn Phương Tĩnh: 271 603 6968

	
	2
	
	
	
	
	
	1B Trần Thị Lệ Thủy: 497 222 2829

	
	3
	
	
	
	
	
	1C Dương Hồng Diên: 692  314  8594

	
	4
	
	
	
	
	
	1D Hoàng Thị Ngọc Bích: 271 603 6968

	
	5
	
	
	
	
	
	1E Nguyễn Thị Nhung: 777 636 1650

	

3
	1
	
	
	
	
	
	2A Nguyễn Thị Huệ: 779 468 0594

	
	2
	
	
	
	
	
	2B Lý Thị Thơ: 486 215 7186

	
	3
	3A,B,C,D
	
	
	Từ 20giờ đến 21 giờ 30
	T. Việt
	2C Bùi Thị Thúy: 863 492 0504

	
	4
	4A,B,C
	
	Từ 15 giờ đến  16giờ30
	
	T.ANH
	2D Nguyễn Thu trang: 612 637 6785

	
	5
	5A,B,C,D
	5B,C,D: 9 giờ đến 10 giờ 30
	5A; 15 giờ đến  16 giờ30
	
	Toán
	2E Đỗ Thanh Huyền: 828 349 4540

	

4
	1
	1A,B,C,D,E
	
	1B :15 giờ đến 16 giờ 30
	Từ 20giờ đến 21 giờ 30
	T. Việt
	3A Vũ Thị Phong Lan

	
	2
	
	
	
	
	
	3B Vương Thị Quốc Phương

	
	3
	
	
	
	
	
	3C NNguyeenx Thị Minh Hiển

	
	4
	4A,B,C
	9 giờ đến 10 giờ 30’
	
	
	T. Việt
	3D Lê Thị Huyền Trang

	
	5
	5A,B,C,D
	
	Từ 15 giờ đến  16giờ30
	
	T.ANH
	

	

5
	1
	
	
	
	
	
	4A Nguyễn Thu Hồng; 558 533 3190

	
	2
	2A,B,C,D,E
	
	
	Từ 20giờ đến 21 giờ 30
	Toán
	4B Nguyễn T.Hiền Anh: 471 194 7315

	
	3
	3A,B,C,D
	
	Từ 15 giờ đến  16giờ30
	
	T.ANH
	4C Lâm Thị Khanh :362 625 6604

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	5A B,C,D
	5B,C,D: 9 giờ đến 10 giờ30
	5A: 15 giờ đến  16giờ30
	
	T.Việt
	

	

6
	1
	1B
	
	1B :15 giờ đến 16 giờ 30
	
	
	KHỐI 5:

	
	2
	2A,B,C,D,E
	
	
	Từ 20giờ đến 21 giờ 30
	T. Việt
	5A Nguyễn Thị Tuyết: 4756138731

	
	3
	
	
	
	
	
	5B Đào Thị Kim Tiến: 310 148 6669

	
	4
	4A,B,C
	9 giờ đến 10 giờ 30’
	
	
	Toán
	5C Đàm Thị Thu Hằng: 255 102 4787

	
	5
	
	
	
	
	
	5D Nguyễn Thu Phương: 5685081186

	

7
	1
	
	
	
	
	
	T.Anh Nguyễn Thị Hà: 529 073 0043

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	3A,B,C,D
	
	
	Từ 20giờ đến 21 giờ 30
	T. Việt
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Các đ.c theo dõi lịch học thông báo với PHHS phối hợp để tổ chức giờ học có hiệu quả. Từ tuần này khối 3 đ.c Hà bắt đầu dạy môn Tiếng Anh, các đ.c GVCN thông báo cho HS học tập theo lịch. 
Ninh Hiệp ngày 5 tháng 4 năm 2020
BGH
